
ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

     BAN CỨU TRỢ TỈNH QUẢNG NAM

TT
CÁ NHÂN, ĐƠN VỊ 

ỦNG HỘ
CHỨC DANH/ ĐỊA CHỈ SỐ TIỀN

1 Nguyễn Ngọc Quang Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam 1.000.000

2 Phan Việt Cường
UV BCH TW Đảng, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn 

ĐBQH tỉnh Quảng Nam
1.000.000

3 Đinh Văn Thu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam 3.000.000

4 Lê Trí Thanh Phó Chủ tịch UBND tỉnh 500.000

5 Lê Văn Thanh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam 2.000.000

6 Trần Đình Tùng Phó Chủ tịch UBND tỉnh 1.000.000

7 Nguyễn Thị Thu Lan Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Nam 1.000.000

8 Nguyễn Chín  Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh Ủy 500.000

9 Phan Thái Bình Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh 1.000.000

10 Nguyễn Văn Lúa Bí thư Thành ủy Tam Kỳ 500.000

11 Nguyễn Văn Long Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam 500.000

12 Nguyễn Phi Hùng Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh 500.000

13 Trần Văn Tân Chánh VP Tỉnh ủy Quảng Nam 500.000

14 Vũ Văn Thẩm Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam 500.000

15 Trần Khắc Thắng Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 300.000

16 Nguyễn Quang Khánh Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Quảng Nam 200.000

17 Nguyễn Đức Tiến Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Quảng Nam 200.000

18 Phan Thanh Thiên Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Quảng Nam 200.000

19 Nguyễn Văn Thận Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam 500.000

20 Lê Thái Bình Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam 500.000

21 Huỳnh Cao Thiện Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Quảng Nam 200.000

22 Lưu Văn Thương Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh 200.000

23 Phan Minh Á Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh 200.000

24 Hà Thanh Quốc Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam 500.000

25 Nguyễn Văn Hai Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam 1.000.000

26 Phạm Viết Tích Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Quảng Nam 500.000

27 Huỳnh Trọng Dương Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Nam 500.000

28 Lê Thủy Trinh Phó Giám đốc Sở KHCN tỉnh Quảng Nam 500.000

29 Hồ Tấn Cường Phó GĐ Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam 1.000.000

30 Nguyễn Bá Nghĩa Phó Giám đốc Sở GTVT tỉnh Quảng Nam 1.000.000

31 Bác sĩ Nguyễn Văn Văn Phó Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam 1.000.000

32 Huỳnh Thế Vịnh Phó Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam 1.000.000

33 Vũ Thị Phương Anh Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Nam 500.000

34 Lê Nho Tuấn Phó Chánh văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh 500.000

35 Phạm Tấn Vinh Sở Tài chính 200.000

36 Lê Ngọc Tường Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 500.000

37 Lê Thanh Sơn Sở Kế hoạch và Đầu tư 100.000
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38 Nguyễn Nhật Tân Sở Kế hoạch và Đầu tư 200.000

39 Phạm Ngọc Linh Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Quảng Nam 200.000

40 Phan Thị Thanh Thảo Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam 300.000

41 Trần Văn Sơn Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam 200.000

42 Phan Văn Phúc Trung tâm xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Nam 100.000

43 Phan Tá Tây Trung tâm xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Nam 100.000

44 Trần Thị Kim Quy VP Tỉnh ủy Quảng Nam 500.000

45 Đinh Văn Vũ Trung tâm xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Nam 100.000

46 Phạm Quang Lâm Trung tâm xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Nam 100.000

47 Nguyễn Thị Ba Trường Chính trị tỉnh Quảng Nam 200.000

48 Huỳnh Tấn Dũng Hội Châm cứu 500.000

49 Phạm Phú Châu Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam 270.000

50 Đoàn Thị Hải Thuận Trường Chính trị tỉnh Quảng Nam 200.000

51 Nguyễn Thị Mười VP Tỉnh ủy Quảng Nam 200.000

52 Nguyễn Thị Bảo VP Tỉnh ủy Quảng Nam 200.000

53 Nguyễn Trường Sơn VP Tỉnh ủy Quảng Nam 200.000

54 Nguyễn Thị Minh Phượng VP Tỉnh ủy Quảng Nam 300.000

55 Mai Lân VP Tỉnh ủy Quảng Nam 300.000

56 Nguyễn Hồng Quang VP UBND tỉnh Quảng Nam 500.000

57 Nguyễn Hành Lâm VP Tỉnh ủy Quảng Nam 200.000

58 Quảng Văn Ngọc VP Tỉnh ủy Quảng Nam 200.000

59 Thái Thị Quế Hương VP Tỉnh ủy Quảng Nam 200.000

60 Nguyễn Ích Phó VP UBKT Tỉnh ủy Quảng Nam 200.000

61 Ngô Chí Khang Hội Cựu chiến binh tỉnh Quảng Nam 100.000

62 Nguyễn Út Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam 300.000

63 Phan Đình Thông Cựu chiến binh tỉnh 200.000

64 Lê Thị Xuân VP Tỉnh ủy Quảng Nam 200.000

65 Nguyễn Quốc Huy VP Tỉnh ủy Quảng Nam 300.000

66 Nguyễn Thanh Tuấn Trường Chính trị tỉnh Quảng Nam 200.000

67 Nguyễn Sự Phó Chủ tịch Hội Người mù tỉnh Quảng Nam 200.000

68 Nguyễn Công Thành Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Quảng Nam 200.000

69 Trương Thị Bích Chi Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam 200.000

70
V/c anh Nguyễn Hữu 

Lương - Đoàn Thị Mỹ 
Khối phố Mỹ Thạch Trung, TP Tam Kỳ 500.000

71 Huỳnh Ngọc Tiên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy 200.000

72 Thái Thị Minh Phúc Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy 200.000

73 Lê Minh Đức Trường Chính trị tỉnh Quảng Nam 200.000

74 Đoàn Ngọc Trung VP Tỉnh ủy Quảng Nam 300.000

75 Lê Thị Tâm Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 100.000

76 Trần Thị Kim Tư VP Tỉnh ủy Quảng Nam 200.000

77 Huỳnh Thị Hiền Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam 220.000

78 Phạm Văn Đào Hội Tù yêu nước 500.000

79 Phạm Thị Ngọc Anh Phó Chủ tịch Công đoàn ngành y tế 500.000

80 Phạm Luật Trưởng phòng QLNS Sở Tài chính tỉnh 300.000

81 Mai Xuân Vân Phó Trưởng phòng QLNS Sở Tài chính tỉnh 200.000

82 Đào Duy Minh Phó Trưởng phòng QLNS Sở Tài chính tỉnh 200.000

83 Đinh Thị Lan Phòng QLNS Sở Tài chính tỉnh 200.000

84 Nguyễn Văn Hưng Sở Tài chính 200.000

85 Hồ Ngọc Tân Sở Tài chính 300.000

86 Nguyễn Tấn Thưởng Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy 200.000

87 Thái Quỳnh Dung Trường Chính trị Tỉnh Quảng Nam 200.000



88 Trần Thị Kim Phượng Trưởng phòng Quản lý giá Sở Tài chính tỉnh 230.000

89 Nguyễn Định Trưởng phòng Tài chính đầu tư Sở Tài chính 300.000

90 Đoàn Văn Luật Phó Trưởng phòng TCĐT  Sở Tài chính tỉnh 300.000

91 Nguyễn Thị Lan Huệ Sở KHCN tỉnh Quảng Nam 200.000

92 Mai Chí Tâm Trung tâm Hành chính công tỉnh 100.000

93 Nguyễn Thị Hương Trưởng phòng TCKH Sở Văn hóa TTDL Quảng Nam 200.000

94 Nguyễn Thế Trường Phó Trưởng phòng TCĐT  Sở Tài chính tỉnh 200.000

95 Nguyễn Thị Dung Phó Trưởng phòng công nghệ thông tin Tỉnh ủy 200.000

96 Lê Văn Mua Sở Tài chính 230.000

97 Trương Thị Hội Văn phòng Tỉnh ủy 200.000

98 Kiều Duy Khánh Trường Chính trị Tỉnh Quảng Nam 200.000

99 Nguyễn Thị Thanh Thủy Văn phòng Tỉnh ủy 100.000

100 Đinh Hài Giám đốc Sở Văn hóa TTDL Quảng Nam 500.000

101 Phan Văn Chín Giám đốc Sở Tài chính 1.000.000

102 Vũ Nguyễn Phó Giám đốc Sở Tài chính 500.000

103 Nguyễn Văn Hòa Trưởng phòng cơ yếu Văn phòng Tỉnh ủy 500.000

104 Phạm Thị Thanh Hương Văn phòng Tỉnh ủy 200.000

105 Phan Văn Lễ Phòng Quản lý giá Sở Tài chính tỉnh 200.000

106 Trần Thị Oanh Sở Văn hóa TTDL Quảng Nam 100.000

107 Ngô Tấn Vịnh Trường Chính trị Tỉnh Quảng Nam 200.000

108 Văn Thị Nghĩa Trường Chính trị Tỉnh Quảng Nam 200.000

109 Đỗ Thị Hồng Văn phòng Tỉnh ủy 200.000

110 Nguyễn Văn Ban Phó Chánh văn phòng Tỉnh ủy 500.000

111 Nguyễn Hảo Phó Chánh văn phòng Tỉnh ủy 500.000

112 Đoàn Ngọc Thi Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 300.000

113 Phạm Ngọc Hương 200.000

114 Lương Thị Viên Nhà khách Tỉnh ủy Quảng Nam 200.000

115 Trần Đăng Thắng Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam 200.000

116 Trần Quốc Tuấn Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam 500.000

117 Thân Đức Sửu Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam 500.000

118 Thiều Việt Dũng Trung tâm Hành chính công tỉnh 100.000

119 Lê Văn Xin Chủ tịch Hội người mù tỉnh Quảng Nam 200.000

120 Nguyễn Thị Xuân Kiều Văn phòng Tỉnh ủy 200.000

121 Nguyễn Nhân Miên Văn phòng Tỉnh ủy 300.000

122 Lê Văn Sinh Giám đốc Sở GTVT tỉnh Quảng Nam 2.000.000

123 Hoàng Hối Trường Chính trị Tỉnh Quảng Nam 200.000

124 Đỗ Văn Bình Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam 200.000

125 Lê Văn Tuyến Văn phòng Tỉnh ủy 300.000

126 Trần Thị Kim Oanh Nhà khách Tỉnh ủy Quảng Nam 200.000

127 Võ Thành Văn Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam 200.000

128 10 cá nhân không tên 2.700.000

129
Chi cục Kiểm lâm Quảng

Nam
500.000

130
Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Quảng Nam
1.000.000

131
Đoàn Đại biểu Quốc hội

tỉnh
3.000.000

132
Ban Nội chính Tỉnh ủy

Quảng Nam
2.000.000

133
Đảng ủy Khối các cơ quan

tỉnh Quảng Nam
3.000.000



134 Thành đoàn Tam Kỳ 500.000

135
Trung tâm trợ giúp pháp lý

tỉnh Quảng Nam
500.000

136
Sở Tư pháp tỉnh Quảng

Nam
3.600.000

137 UBND TP Tam Kỳ 2.000.000

138
VP HĐND và UBND TP

Tam Kỳ
500.000

139
Hội Cựu Thanh niên Xung

phong tỉnh
500.000

140
Công ty TNHH Khai thác

thủy lợi Quảng Nam
1.000.000

141 Hội chữ Thập đỏ Tam Kỳ 5.000.000

142
Hội Liên hiệp phụ nữ Tam

Kỳ
500.000

143
Trường Cao đẳng y tế

Quảng Nam
10.000.000

144
Liên minh HTX Việt Nam

tỉnh QN
6.400.000

145
Trung tâm văn hóa tỉnh

Quảng Nam
1.000.000

146
Ban quản lý Dự án giảm

nghèo khu vực Tây 
1.500.000

147
Công ty TNHH Xây dựng

TM DV An Dương
TP Hội An, tỉnh Quảng Nam 100.000.000

148 Trung tâm cấp cứu 115 1.250.000

149
Trường năng khiếu Nghiệp

vụ TDTT Quảng Nam
5.000.000

150
Ban quản lý khu Kinh tế

mở Chu Lai
10.000.000

151
Sở Thông tin và Truyền

thông tỉnh Quảng Nam
7.130.000

152
Liên hiệp các hội KHKT

Quảng Nam
500.000

153
Ban Đại diện Hội thánh

truyền giáo Cao Đài Quảng 
5.000.000

154
Hội Từ thiện tỉnh Quảng

Nam
1.500.000

155
Tạp chí văn hóa Quảng

Nam
300.000

156 Trường ĐH Quảng Nam 10.000.000

157
Hội Nạn nhân chất độc da

cam tỉnh Quảng Nam
500.000

158
Công ty TNHH VLXD

Phan Ngọc Anh
50.000.000

159
Chi cục quản lý thị trường

tỉnh Quảng Nam
5.000.000

160
Hội Nông dân tỉnh Quảng

Nam
5.000.000

161
Chi cục thủy sản Quảng

Nam
1.500.000



162
Sở Lao động, Thương binh

và Xã hội tỉnh Quảng Nam
5.000.000

163
Hội Bảo trợ người khuyết

tật, quyền trẻ em và bệnh 
500.000

164
Hội Nạn nhân chất độc da

cam TP Tam Kỳ
500.000

165
Nhà khách Tỉnh ủy Quảng

Nam
500.000

166 Hội Người mù TP Tam Kỳ 300.000

167
Hội Người mù tỉnh Quảng

Nam
500.000

304.930.000

168
Ban Quản lý Dự án các 

CTGT Quảng Nam
7.000.000

169
Chi cục chăn nuôi và thú y 

tỉnh Quảng nam
2.000.000

170
Công ty CP Đầu tư Kinh 

doanh nhà Phú Gia Thịnh
200.000.000

171
Công ty TNHH MTV Xổ 

số kiến thiết tỉnh Quảng 
15.000.000

172
BCH Quân sự tỉnh Quảng 

Nam
16.255.000

173
Liên hiệp các tổ chức hữu 

nghị tỉnh Quảng Nam
500.000

174
BCH  Công đoàn VP Kho 

bạc Quảng Nam
10.924.316

… …..

… …..

556.609.316Tổng cộng

Từ 14h00 ngày 08.11.2017 đến 16h00 ngày 10.11.2017


